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Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lệ Trang 

Các Thẩm phán: Bà Lê Thị Ký 

 Bà Phan Thị Thu Hương 
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- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên 
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Ngày 28 tháng  9 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân tỉnh Đồng Nai xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hôn nhân gia đình thụ lý số 27/2021/TLPT-

HNGĐ ngày 12/7/2021 về việc: “Tranh chấp chia tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân”  

Do bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 10/2021/HNGĐ-ST ngày 

07/5/2021 của Tòa án nhân dân TP. Long Khánh bị kháng cáo, kháng nghị. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 14/2022/QĐ-PT 

ngày 16 tháng 5 năm 2022 giữa các đương sự:  

1. Nguyên đơn: Bà Đặng Thị A, sinh năm 1945 

Địa chỉ: khu phố T, phường L, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà A: Luật sư Nguyễn Ngọc H, 

Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. 

2. Bị đơn: Ông Tạ T, sinh năm 1944 (chết ngày 27/5/2021) 

Địa chỉ: khu phố T, phường L, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

Người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Tạ T: 

2.1  Anh Tạ D, sinh năm 1971 

2.2  Anh Tạ Đ, sinh năm 1974 

Cùng địa chỉ: khu phố T, phường L, thành phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai. 

2.3  Chị Tạ Thị Bích T, sinh năm 1968 

2.4  Chị Tạ Thị H, sinh năm 1977 
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Cùng địa chỉ: đường 9A3, khu phố T, phường L, thành phố Long 

Khánh, tỉnh Đồng Nai. 

2.5  Chị Tạ Thị Mỹ H, sinh năm 1979 

Địa chỉ: đường 13, khu phố T, phường L, thành phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai. 

2.6  Anh Tạ H 

Địa chỉ: thôn 8, xã L, huyện Đ, tỉnh Bình Phước 

2.7 Bà Đặng Thị Á, sinh năm 1945 

Địa chỉ: khu phố T, phường L, thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai 

3. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: 

3.1. Anh Tạ D, sinh năm 1971 

3.2. Anh Tạ Đ, sinh năm 1974 

3.3. Chị Vương Phương T, sinh năm 1987 

3.4. Cháu Tạ Như Y sinh năm 2010 và cháu Tạ Gia B sinh năm 2012 

 Đại diện theo pháp luật của cháu Gia B và Như Y: chị Vương Phương 

T sinh năm 1987 – mẹ ruột. 

Cùng địa chỉ: khu phố T, phường L, thành phố Long Khánh, tỉnh 

Đồng Nai. 

(Các đương sự đều vắng mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 15/10/2019, các lời khai bổ sung và tại phiên 

tòa sơ thẩm nguyên đơn bà Đặng Thị A trình bày:  

Bà chung sống với ông Tạ T từ năm 1967, không đăng ký kết hôn, do 

mâu thuẫn trầm trọng nên bà đã ly thân và chuyển ra ngoài thuê nhà sống. 

Để có nơi sinh sống và nguồn thu nhập, bà yêu cầu được chia tài sản chung 

là quyền sử dụng đất thuộc thửa 04 tờ bản đồ 10 phường L, giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cấp cho ông Tạ T và bà Đặng Thị A. Bà yêu cầu được 

chia phần đất diện tích 3020,1m
2
 và toàn bộ tài sản nằm trên đất (thể hiện 

trên bản vẽ của VPĐKĐĐ Long Khánh là phần đất giới hạn bởi các điểm A, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, A). Phần đất còn lại 

cùng căn nhà, cây trồng trên đất chia cho ông T được quyền sở hữu, sử dụng, 

không yêu cầu thanh toán phần giá trị chênh lệch 

Bị đơn ông Tạ T vắng mặt nên không có lời trình bày: 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Tạ D:  trình bày tại biên 

bản lấy lời khai ngày 11/9/2020 như sau: anh và anh Đ có công sức đóng 

góp tạo dựng tài sản là cây trồng trên thửa 04 tờ 10 phường L; anh Tạ Đ là 

người xây dựng căn nhà trên thửa 04 tờ bản đồ 10 phường L vào năm 2011 – 

2012. Chứng cứ: không có.  
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Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Tạ Đ vắng mặt, không có 

lời trình bày. 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan  chị Vương Phương T, đồng 

thời là người đại diện theo pháp luật cho hai cháu Tạ Như Ý và cháu Tạ Gia 

Bảo trình bày tại biên bản lấy lời khai ngày 11/9/2020: chị kết hôn với anh 

Tạ Đ vào năm 2009 và chung sống cùng gia đình chồng tại nhà đất thuộc 

thửa 04 tờ bản đồ 10 phường L, chị không liên quan gì đến tài sản của cha 

mẹ chồng. 

Tại bản án hôn nhân gia đình sơ thẩm số 10/2021/HNGĐ-ST ngày 

07/5/2021 của Tòa án nhân dân TP. Long Khánh đã áp dụng các căn cứ vào 

các điều 5, 28, 35, 147, 227 Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 38, Điều 59 Luật 

Hôn nhân gia đình năm 2014; Điều 210 Bộ luật dân sự năm 2015; Nghị 

quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về 

mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Tuyên xử: 

 - Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Đặng Thị 

A. 

 - Chia cho bà Đặng Thị A được quyền sử dụng phần đất diện tích 

3.020,1m
2
 thuộc thửa 04 tờ bản đồ 10 phường L, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BV 545429 cấp ngày 02/11/2015 cấp cho ông Tạ T và bà Đặng 

Thị A, thể hiện trên bản vẽ số 2619/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai chi 

nhánh Long Khánh là phần đất được giới hạn bởi các điểm A, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, A; Bà Đặng Thị Á được quyền sở 

hữu đối với toàn bộ tài sản là cây trồng nằm trên phần đất được chia. 

 - Chia cho ông Tạ T Đ được quyền sử dụng phần đất diện tích 

3.430,6m
2
 thuộc thửa 04 tờ bản đồ 10 phường L, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BV 545429 cấp ngày 02/11/2015 cấp cho ông Tạ T và bà Đặng 

Thị A, thể hiện trên bản vẽ số 2619/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai chi 

nhánh Long Khánh là phần đất được giới hạn bởi các điểm A, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A; Ông Tạ T được quyền sở 

hữu đối với toàn bộ tài sản là cây trồng, một căn nhà xây và các tài sản khác 

nằm trên phần đất được chia. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về án phí và chi phí tố tụng, nghĩa vụ 

thi hành án và quyền kháng cáo của các đương sự. 

Ngày 25/5/2021, ông Tạ T và anh Tạ D có đơn kháng cáo, đề nghị cấp 

phúc thẩm hủy toàn bộ bản án sơ thẩm số 10/2021/HNGĐ-ST ngày 

07/5/2021 của Tòa án nhân dân TP. Long Khánh.  

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai phát 

biểu ý kiến:  
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Về việc chấp hành pháp luật tố tụng, từ khi thụ lý vụ án đến khi xét xử 

tại phiên tòa, Thẩm phán chủ tọa và Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy 

định của pháp luật. Về việc giải quyết vụ án: căn cứ Điều 33, 38 Luật 

HNGĐ năm 2014 thì thửa đất số 4 tờ bản đồ số 10 phường L được xác định 

là tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân và bà Á có quyền yêu 

cầu chia tài sản trên. Tòa cấp sơ thẩm chấp nhận yêu cầu của bà A là có căn 

cứ pháp luật. Tại thời điểm xét xử sơ thẩm cả ông T và bà A đều đã là người 

cao tuổi, không còn điều kiện sức khỏe để trực tiếp canh tác trên đất nên nội 

dung kháng cáo ông T cho rằng chia cho bà A phần đất có điều kiện canh tác 

tốt hơn của ông là lãng phí là không phù hợp. Hơn nữa, diện tích đất chia 

cho ông T có chênh lệch cao hơn phần của bà A nhưng bà A cũng không yêu 

cầu thanh toán giá trị chênh lệch là cũng đã lợi hơn cho ông T. 

Về việc anh D, anh Đ đã có công sức đóng góp trong việc tạo dựng tài 

sản là cây trồng và xây dựng căn nhà trên đất. Tại cấp sơ thẩm Tòa án đã 

tiến hành lấy lời khai của anh D, anh Đ nhưng hai anh không có đơn yêu cầu 

tính công sức đóng góp nên Tòa án không đặt ra xem xét là đúng quy định 

tại Điều 5 BLTTDS. Anh D và anh Đ có quyền khởi kiện bằng một vụ kiện 

khác khi có yêu cầu.  

Đối với những người ông T trình bày trong đơn là ông có vay tiền để 

đầu tư vào thửa đất, tại sơ thẩm ông không cung cấp các tài liệu chứng minh 

cho vấn đề vay mượn tiền của người khác, hơn nữa những người mà ông T 

khai là đã vay tiền cũng không có đơn yêu cầu tòa án giải quyết việc vay nợ 

trong vụ án nên cấp sơ thẩm không giải quyết cũng là đúng quy định tại 

Điều 5 BLTTDS. 

Vì những phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận 

đơn kháng cáo của ông T, anh D. Áp dụng khoản 1 Điều 308 BLTTDS giữ 

nguyên bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã Đ 

xem xét tại phiên tòa và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử 

nhận định: 

[1] Về tố tụng: Đơn kháng cáo của ông Tạ T và anh Tạ D làm trong 

hạn luật định, đóng tạm ứng án phí đúng quy định nên được xem xét theo 

thủ tục phúc thẩm.  

Ngày 27/5/2021 ông Tạ T chết. Tòa án đã xác minh tại Ủy ban nhân 

dân phường L, thành phố Long Khánh và Ủy ban nhân dân xã L, huyện Đ, 

tỉnh Bình Phước về những người kế thừa quyền và nghĩa vụ của ông Tạ T 

nhưng không nhận được văn bản trả lời của các cơ quan trên. Tuy nhiên, 
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theo lời trình bày của các đương sự trong vụ án thì những người thừa kế của 

ông Tạ T ngoài bà A ra thì còn có các người con ruột gồm: anh Tạ D, sinh 

năm 1971, anh Tạ Đ, sinh năm 1974, chị Tạ Thị Bích T, sinh năm 1968, chị 

Tạ Thị H, sinh năm 1977, chị Tạ Thị Mỹ H, sinh năm 1979. Ngoài ra, theo 

lời trình bày của bà A, anh Tạ D thì ông Tạ T còn có 01 người con riêng là 

anh Tạ H (không rõ là con chung với ai). Ngoài ra, không còn người thừa kế 

nào khác. Do đó, Tòa án cấp phúc thẩm xác định các anh chị có tên nêu trên 

và bà Đặng Thị A là người kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng của ông Tạ T 

theo quy định tại Điều 74 Bộ luật tố tụng dân sự. 

Anh Tạ D, Tạ Đ, chị H, chị T, chị H và bà A có đơn xin giải quyết 

vắng mặt, anh Tạ H và chị Vương Phương T đã được Tòa án triệu tập hợp lệ 

đến lần thứ hai nhưng vẫn vắng mặt nên Tòa án tiến hành xét xử vắng mặt 

đương sự theo quy định tại Điều 296 Bộ luật tố tụng dân sự.  

[2] Về nội dung vụ án: Bà A yêu cầu Tòa án chia tài sản chung của bà 

và ông T là đất tại thửa 04 tờ bản đồ số 10, xã L và tài sản trên đất. Căn cứ 

hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất sao lục tại Văn phòng đăng ký đất đai chi 

nhánh Long Khánh thì thửa đất trên có nguồn gốc do ông T bà A khai phá sử 

dụng từ năm 1981 và được cấp quyền sử dụng đất vào năm 2015 nên việc bà 

A xác định đây là tài sản chung của ông bà là có cơ sở chấp nhận. 

 Thửa đất số 04 tờ bản đồ số 10, xã L có diện tích 6450,7m
2
, trên đất 

có 01 căn nhà và cây trồng các loại. Bà A yêu cầu chia cho bà phần diện tích 

đất 3020,1 m
2
 và cây trồng trên đất, trị giá 4.530.150.000 đồng; chia phần 

đất còn lại có diện tích 3430,6m
2
 và căn nhà, cây trồng trên đất trị giá 

5.145.900.000 đồng cho ông T.Yêu cầu này của bà A phù hợp với quy định 

của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của hai bên về tài sản chung nên chấp 

nhận. Diện tích chia cho ông T có chênh lệch cao hơn so với phần bà A 

nhưng do bà không yêu cầu thanh toán giá trị chênh lệch nên Tòa án cấp sơ 

thẩm ghi nhận sự tự nguyện và chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà là có căn 

cứ. 

Việc ông T cho rằng bà A được giao phần đất màu mỡ hơn ông T là 

không có chứng cứ chứng minh. Hơn nữa ông T đã  được chia phần diện tích 

đất rộng hơn, có giá trị cao hơn so với phần bà A nhưng bà A cũng không 

yêu cầu thanh toán giá trị chênh lệch. Do đó, kháng cáo của ông T về nội 

dung này là không có cơ sở xem xét. 

 Đối với kháng cáo của ông T cho rằng nếu chia tài sản thì phải tính 

toán đến các khoản nợ của Tạ Thị Mỹ H, o T… để đầu tư vào đất thì thấy lời 

trình bày này của ông không chỉ đưa ra sau khi Tòa án cấp sơ thẩm mở phiên 

họp tiếp cận công khai chứng cứ mà sau đó ông T cũng không đến Tòa án 

làm việc, không cung cấp cho Tòa án địa chỉ của các chủ nợ trên cùng các 



6 

 

tài liệu chứng cứ chứng minh cho các khoản nợ, các chủ nợ này không có 

đơn khởi kiện yêu cầu giải quyết về việc vay tài sản nên Tòa án cấp sơ thẩm 

không xem xét và dành quyền khởi kiện cho các đương sự được quyền khởi 

kiện ông T bà A bằng vụ án khác về việc vay tài sản khi có yêu cầu là phù 

hợp. 

 Đối với kháng cáo của anh Tạ D: anh D cho rằng anh và anh Tạ Đ có 

công sức đóng góp trong việc tạo dựng tài sản là cây trồng trên đất, anh Tạ 

Đ là người xây dựng căn nhà trên đất nhưng không được Tòa án cấp sơ thẩm 

xem xét: về việc này Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy tại Biên bản làm 

việc ngày 11/8/2020, Tòa án TP. Long Khánh đã làm việc với anh D và chị 

Phương T (là vợ anh Đ), giải thích cho các đương sự về quyền khởi kiện 

(yêu cầu độc lập) của anh D anh Đ. Theo biên bản thể hiện “anh D nói sẽ 

bàn bạc với anh Đ và có ý kiến bằng văn bản với Tòa án. Trường hợp hai 

anh không có đơn khởi kiện thì xem như hai anh không có yêu cầu khởi kiện 

gì về công sức đóng góp…” (bl 100). Chị Phương T và anh D đều cam kết 

“..sẽ thông báo lại nội dung sự việc cho anh Đ” (bl 100). Tuy nhiên, đến thời 

điểm Tòa án cấp sơ thẩm đưa vụ án ra xét xử, anh D và anh Đ đều không có 

đơn yêu cầu tính công sức đóng góp, không đến Tòa án làm việc nên Tòa án 

cấp sơ thẩm không xem xét, giải quyết trong vụ án này, và dành quyền khởi 

kiện cho hai anh đối với ông T, bà A bằng vụ kiện khác khi có yêu cầu là 

đúng quy định pháp luật. 

Tại cấp phúc thẩm, anh D và anh Đ cho rằng cấp sơ thẩm không tống 

đạt hợp lệ Thông báo công khai chứng cứ và Thông báo kết quả thẩm định 

giá cho 2 anh và ông Tạ T. Do đó, hai anh đề nghị Tòa án hủy bản án sơ 

thẩm. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ cho thấy: kết quả thẩm định giá đã  

được Tòa án tống đạt cho anh D, anh Đ và ông T do chị Vương Phương T là 

người ký nhận thay (bl 99); Thông báo công khai chứng cứ do Văn phòng 

thừa phát lại Long Khánh tống đạt cho anh D, anh Đ và ông T được chị Phan 

Thị L, sinh năm 1985, là cháu của ông Tạ T nhận thay và cam kết giao lại 

cho các đương sự trên. Anh D anh Đ cho rằng các anh không biết chị L là ai 

và cũng không nhận Đ văn bản nào từ chị L. Lời trình bày của anh D là 

không hợp lý và ngoài lời trình bày thì anh D không có chứng cứ nào chứng 

minh chị Phan Thị L không ở cùng địa chỉ với các anh. Hơn nữa, từ khi vụ 

án được thụ lý, Tòa án nhân dân TP. Long Khánh đã tống đạt, niêm yết rất 

nhiều thông báo, giấy triệu tập, quyết định xét xử, quyết định hoãn phiên tòa 

nhưng anh D chỉ đến Tòa án làm việc 01 lần, anh Đ và ông T không đến Tòa 

án làm việc lần nào. Ngoài ra, như trên đã phân tích, bản án sơ thẩm đã xét 

xử có căn cứ pháp luật. Đến thời điểm Tòa án xét xử sơ thẩm và ngay cả tại 

phúc thẩm thì cả anh D, anh Đ đều không có đơn yêu cầu gì đối với yêu cầu 
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khởi kiện của nguyên đơn (mặc dù đã được Tòa án sơ thẩm hướng dẫn, giải 

thích tại Biên bản làm việc ngày 11/8/2020). Do đó, việc anh D, anh Đ đề 

nghị hủy án sơ thẩm để giải quyết lại vụ án chỉ nhằm mục đích kéo dài thời 

gian giải quyết vụ kiện nên không Đ được chấp nhận. 

 [3]Về án phí: do kháng cáo không được chấp nhận nên anh D phải 

chịu án phí dân sự phúc thẩm được trừ vào số tiền tạm ứng án phí anh đã 

nộp. Ông Tạ T là người cao tuổi và có đơn xin miễn giảm án phí nên không 

phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. 

[4] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại 

phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận. 

Vì những lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH 

Căn cứ vào khoản  1 Điều 308 của Bộ luật tố tụng dân sự, bác toàn bộ 

đơn kháng cáo của ông Tạ T và anh Tạ D, giữ nguyên bản án hôn nhân gia 

đình sơ thẩm số 10/2021/HNGĐ-ST ngày 07/5/2021 của Tòa án nhân dân 

TP. Long Khánh.  

Căn cứ Điều 38, Điều 59 Luật Hôn nhân gia đình năm 2014; Điều 210 

Bộ luật dân sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 

tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

 Tuyên xử: Chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà 

Đặng Thị A. 

 - Chia cho bà Đặng Thị A được quyền sử dụng phần đất diện tích 

3.020,1m
2
 thuộc thửa 04 tờ bản đồ 10 phường L, giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất số BV 545429 cấp ngày 02/11/2015 cấp cho ông Tạ T và bà Đặng 

Thị A, thể hiện trên bản vẽ số 2619/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai chi 

nhánh Long Khánh là phần đất được giới hạn bởi các điểm A, 13, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, A; Bà Đặng Thị A được quyền sở 

hữu đối với toàn bộ tài sản là cây trồng nằm trên phần đất được chia. 

 - Chia cho ông Tạ T được quyền sử dụng phần đất diện tích 3.430,6m
2
 

thuộc thửa 04 tờ bản đồ 10 phường L, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 

BV 545429 cấp ngày 02/11/2015 cấp cho ông Tạ T và bà Đặng Thị A, thể 

hiện trên bản vẽ số 2619/2020 của Văn phòng đăng ký đất đai chi nhánh 

Long Khánh là phần đất được giới hạn bởi các điểm A, 27, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, A; Ông Tạ T được quyền sở hữu 

đối với toàn bộ tài sản là cây trồng, một căn nhà xây và các tài sản khác nằm 

trên phần đất được chia. 

3. Các nội dung khác của bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật. 

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành. 
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Nơi nhận: 

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai. 

- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Long Khánh 

- Tòa án nhân dân Tp. Long Khánh 

- Chi cục thi hành án dân sự Tp. Long Khánh 

- Đương sự 

- Lưu hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
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